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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.01.05.05.028/02/2000BảoNgô Quốc04661813771

1.81.03.01.008/09/2000ChươngLê Huỳnh Thiên04661813792

4.32.06.09.013/10/2000CườngPhạm Quốc04661813803

4.25.03.05.008/07/2000DuyĐào Khánh04661813824

4.41.07.59.017/06/2000DuyNguyễn Lâm04661813835

3.21.05.55.011/05/1999ĐạtĐoàn Công04661813846

5.14.05.59.007/11/2000ĐảmTrần Phúc04661813857

2.01.02.55.006/11/2000ĐăngPhạm Huỳnh04661813868

7.47.07.59.029/02/1996ĐằngĐỗ Phương04661813879

6.16.05.59.008/12/2000ĐượcPhạm Thành046618138810

6.16.05.59.002/09/2000ĐứcBùi Lê Trung046618138911

3.01.05.05.016/02/2000ĐứcVõ Minh046618139012

5.14.05.59.008/07/2000GiangHuỳnh Trường046618139113

3.01.05.05.024/03/1999GiangPhùng Văn046618139214

6.16.05.59.025/09/1998HiếuLương Ngọc046618139715

5.85.06.09.030/08/2000HiệuNguyễn Hà Huy046618139816

5.14.05.59.009/11/2000HuyHồ Vinh046618139917

2.41.04.51.017/05/1999HuỳnhNguyễn Phương046618140018

6.36.06.09.017/10/2000HữuTrần Trọng046618140219

3.81.06.09.024/09/2000KhaNguyễn Hữu046618140320

3.61.05.59.015/05/2000KhaTô An046618140421

5.94.07.59.001/10/2000KhaVõ Minh046618140522

3.61.05.59.002/10/2000KhangLê Quang046618140623

5.34.06.09.027/05/2000KhangNguyễn Minh046618140724

3.81.06.09.001/10/2000KhiêmĐoàn Tấn046618140925

6.36.06.09.005/04/2000KhoaLê Đăng046618141026

5.45.05.09.013/09/2000KhôiPhạm Đình046618141227

2.41.04.51.026/03/2000LâmNguyễn Mạnh046618141428

1.81.02.05.008/11/2000LịnhTrần Công046618141529

3.61.05.59.013/04/2000LộcNguyễn Hữu046618141630

5.45.05.09.009/07/1999LộcHồ Phước046618141731

5.45.05.09.004/02/2000LýHuỳnh Văn Công046618141932

2.01.02.55.020/12/2000NamHà Văn046618142433
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6.65.08.09.026/09/2000NamHoàng Phương046618142534

2.81.04.55.005/01/1999NghĩaLê Trọng046618142635

1.61.02.51.006/04/2000NghĩaNguyễn Văn046618142736

5.25.04.59.007/10/2000NguyênTrần Bùi Hoàn046618142837

4.43.05.09.030/04/2000NhãPhạm Quốc046618142938

3.81.06.09.004/01/2000PhongNguyễn Thanh046618143339

6.36.06.09.012/08/2000PhụngBùi Hoàng046618143440

5.05.05.05.011/01/1998PhúKhúc Hoàng046618143641

5.45.05.09.010/12/2000PhúcLê Trọng046618143742

6.25.07.09.030/11/2000PhươngNguyễn Hữu046618143843

6.87.06.09.001/09/2000PhươngNguyễn Thanh046618143944

6.56.06.59.023/10/2000QuangBùi Minh046618144045

5.65.05.59.026/04/2000QuangTrương Công Minh046618144146

6.36.06.09.019/12/2000SangĐặng Thanh046618144247

5.65.05.59.006/02/2000SangHuỳnh Văn046618144348

7.27.07.09.027/03/2000ThànhMai Công046618144649

5.05.05.05.016/08/2000ThànhTrương Ngọc Tiến046618144750

4.45.04.51.003/11/2000ThắngVõ Hoàng046618144851

6.38.04.55.025/07/1994ThiệnNguyễn Bá046618145052

3.21.05.55.024/03/1999ThứcĐoàn Quốc046618145253

5.65.05.59.022/02/2000TriểnTrần Quang046618145354

5.65.05.59.014/10/2000TriệuNguyễn Minh046618145455

5.76.04.59.002/08/1998TrọngNguyễn Thành046618145656

6.16.05.59.024/09/2000TrungTrần Quang046618145757

4.12.05.59.002/08/2000TrườngDương Đắc046618145858

5.45.05.57.006/01/2000TrườngĐỗ Nhật046618145959

5.65.05.59.030/01/2000TrườngNguyễn Nhật046618146060

6.76.07.09.008/05/1999TrứNguyễn Công046618146161

3.01.05.05.010/05/1990TuấnLê Văn046618146262

6.07.06.01.011/11/2000TúNguyễn Hữu Anh046618146463

3.41.05.09.027/03/1999VănNguyễn Đình Hoàng046618146564

5.96.05.09.030/03/1999XươngTrần Văn046618146865

H.Ghép -
CÐNĐCN17A1.61.02.51.028/12/99CườngChâu Chí046617101266

H.Ghép -
CÐNĐCN17C5.05.05.05.002/07/98HoàngPhạm Nhật046617121367

H.Ghép -
CÐNĐCN17C5.45.05.09.016/07/99NhuậnNguyễn Văn046617123768

H.Ghép -
CÐNĐCN17C6.76.07.09.025/06/99PhongNguyễn Hoàng046617123969

H.Ghép -
CÐNĐCN17C5.96.05.09.010/08/98TâmNguyễn Thiện046617125070

H.Ghép -
CÐNĐCN17E3.41.05.09.020/12/97TínNguyễn Khắc046617145871
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 06 năm 2019

17(23.9%)12(16.9%)24(33.8%)16(22.5%)2(2.8%)0(0%)0(0%)71(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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